
Page 1

STT Vị trí việc làm cần tuyển Chỉ tiêu Trình độ chuyên môn
Ngành/

Chuyên ngành
Hạng viên chức Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

67

A Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 65

I Cấp Mầm non 52

1 Giáo viên mầm non 51

1.1 Trường Mầm non Tìa Dình 7

1.2 Trường Mầm non Chiềng Sơ 11

1.3 Trường Mầm non Pá Vạt 3

1.4 Trường Mầm non Nong U 3

1.5 Trường Mầm non Keo Lôm 2

1.6 Trường Mầm non Luân Giói 2

1.7 Trường Mầm non Ban Mai 7

1.8 Trường Mầm non Pú Hồng 2

1.9 Trường Mầm non Phì Nhừ 4

1.10 Trường Mầm non Hoa Ban 1

1.11 Trường Mầm non Sa Dung 3

1.12 Trường Mầm non Phình Giàng 6

Có bằng tốt nghiệp
trình độ cao đẳng trở

lên

Giáo dục mầm
non

PHỤ LỤC

Giáo viên mầm non
hạng III, mã số V.

07.02.26

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG NĂM 2024

Tổng cộng

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày         tháng     năm 2024 của UBND huyện Điện Biên Đông)
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STT Vị trí việc làm cần tuyển Chỉ tiêu Trình độ chuyên môn
Ngành/

Chuyên ngành
Hạng viên chức Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

2 Nhân viên Kế toán 1

2.1 Trường Mầm non Pú Hồng 1
Có bằng tốt nghiệp
trình độ Đại học trở

lên

Kế toán; Tài
chính; Kiểm

toán

Kế toán viên, mã số
06.031

II Cấp Tiểu học 10

1 Giáo viên Tiểu học 5

1.1
Trường PTDTBT - TH Mường
Luân

2

1.2
Trường PTDTBT - TH Chiềng
Sơ

1

1.3 Trường PTDTBT - TH Pú Hồng 1

1.4
Trường PTDTBT - TH và THCS
Suối Lư

1

2 Giáo viên Tiếng Anh 2

2.1
Trường PTDTBT - TH Xam
Măn

1

2.2
Trường PTDTBT - TH Mường
Tỉnh

1

3 Giáo viên Tin học 2

Sư phạm tiểu
học, Giáo dục

tiểu học

Giáo viên tiểu học
hạng III, mã số V.

07.03.29

Sư phạm tiếng
Anh; Tiếng

Anh; Ngôn ngữ
Anh

Giáo viên Tiểu học
hạng III, mã số V.

07.03.29

Nếu tốt nghiệp ngành/chuyên
ngành Tiếng Anh hoặc Ngôn

ngữ Anh thì phải có chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

đối với theo chương trình do Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành

Có bằng tốt nghiệp
trình độ Đại học trở

lên

Có bằng tốt nghiệp
trình độ Đại học trở

lên
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STT Vị trí việc làm cần tuyển Chỉ tiêu Trình độ chuyên môn
Ngành/

Chuyên ngành
Hạng viên chức Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

3.1
Trường PTDTBT - TH Quang
Trung

1

3.2
Trường PTDTBT - TH Chiềng
Sơ

1

4 Nhân viên Kế toán 1

4.1 Trường PTDTBT - TH Pu Nhi 1
Có bằng tốt nghiệp
trình độ Đại học trở

lên

Kế toán; Tài
chính; Kiểm

toán

Kế toán viên, mã số
06.031

III Cấp THCS 3

1 Giáo viên Thể dục 2

1.1
Trường PTDTBT THCS Phình
Giàng

1

1.2
Trường PTDTBT THCS Pú
Hồng

1

2 Giáo viên Sinh học 1

2.1
Trường PTDTBT THCS Tìa
Dình

1
Có bằng tốt nghiệp
trình độ Đại học trở

lên

Sư phạm Sinh
học

Giáo viên THCS
hạng III, mã số V.

07.04.32

B Sự nghiệp khác 2

1
Ban Quản lý dự án và phát
triển quỹ đất

1

Có bằng tốt nghiệp
trình độ Đại học trở

lên

Giáo dục thể
chất

Giáo viên THCS
hạng III, mã số V.

07.04.32

Có bằng tốt nghiệp
trình độ Đại học trở

lên

Sư phạm Tin
học; Công nghệ

thông tin; Hệ
thống thông tin

Giáo viên Tiểu học
hạng III, mã số V.

07.03.29

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm đối với

ngành/chuyên ngành Công nghệ
thông tin hoặc ngành Hệ thống
thông tin theo chương trình do
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành
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STT Vị trí việc làm cần tuyển Chỉ tiêu Trình độ chuyên môn
Ngành/

Chuyên ngành
Hạng viên chức Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Địa chính viên 1
Có bằng tốt nghiệp
trình độ Đại học trở

lên
Quản lý đất đai

Địa chính viên hạng
III, mã số V.

06.01.02

Đánh giá và xác nhận kiến thức,
kỹ năng chuyên môn của các cá
nhân trong việc thực hiện các
công việc liên quan đến địa

chính, bao gồm quản lý đất đai,
trắc địa, bản đồ và các hoạt

động liên quan khác

2
Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên

1

2.1 Giáo viên Hoá học 1
Có bằng tốt nghiệp
trình độ Đại học trở

lên

Sư phạm Hoá
học

Giáo viên Trung học
phổ thông hạng III,
mã số V.07.05.15
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